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VIII. Kế hoạch giảng dạy 

BẢNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO HỌC KỲ 

Học kỳ Mã học 

phần 

Tên học phần  Số tín chỉ 

1 

(15 tín chỉ)  

 Các học phần bắt buộc 13 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 

 Ngoại ngữ 1 3 

 Hóa học đại cương 3 

 Sinh học đại cương 2 

 Tin học cơ sở  3 

 Giáo dục thể chất 1 (điền kinh)  

 Giáo dục quốc phòng - an ninh   

 Các học phần tự chọn 2 

 Kỹ năng giao tiếp 2 

 Tâm lý học đại cương 2 

 Cơ sở văn hóa Việt nam 2 

 Pháp luật đại cương 2 

 Quản trị học 2 

2 

(16 tín chỉ) 

 Các học phần bắt buộc 14 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 3 

 Ngoại ngữ 2 4 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

 Hóa phân tích 3 

 Di truyền học 2 

 Giáo dục thể chất 2&3   

 Các học phần tự chọn 2 

 Hóa hữu cơ 2 



 6 

 Hóa lý hóa keo 2 

3 

(16 tín chỉ) 

 Các học phần bắt buộc 14 

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 

 Tế bào học 3 

 Hóa sinh học  4 

 Vi sinh vật học 4 

 Các học phần tự chọn  2 

 Tin sinh học 2 

 Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học 2 

4 

(14 tín chỉ)  

 Các học phần bắt buộc 12 

 Công nghệ lên men 3 

 Sinh học phân tử 4 

 Sinh lý thực vật 3 

 Công nghệ protein enzym 2 

 Các học phần tự chọn 2 

 An toàn sinh học 2 

 Marketing  các sản phẩm CNSH  2 

5 

(14 tín chỉ) 

 

 

 

 Các học phần bắt buộc 12 

 Kỹ thuật trồng nấm 3 

 Công nghệ probiotic 2 

 Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh 3 

 Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật 4 

 Các học phần tự chọn  2 

 Bệnh học thủy sản 2 

 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 2 

6 

(15 tín chỉ)  

 Các học phần bắt buộc 13 

 Phân tích vi sinh môi trường 2 



 7 

 Phân tích vi sinh thực phẩm 3 

 Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử 4 

 Thực tập nghề CNSH (10 tuần) 4 

 Các học phần tự chọn 2 

 Công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến thực 

phẩm 2 

 Kỹ thuật nuôi trồng tảo biển 2 

 Kỹ thuật sản xuất rau an toàn 2 

 


